LỊCH THI HỌC PHẦN MÔN CHUNG VÀ MÔN RIÊNG KỲ VI K32; KỲ IV K33
	Thời gian
	Học phần
	Lớp
	HT thi
	Địa điểm
	ĐĐ Phòng học
	Ghi chú

	Thứ hai

06/5/2013

Sáng

Ca 1
	- Quản lý HCNN và quản lý ngành Giáo dục đào tạo
	K32
	Viết
	32,33,35,36,37,42,43,45,46,47
	- TH 33: 101 GĐBM

- TC (34A): HT2 A5

- Văn 33: 32 A4

- ÂN 34: 11 A5

- TL 34: 13 A5

- Tin 34: 103 GĐBM

- Anh 34: 31 A4


	

	Ca 2
	- Môi trường con người
	Thể dục K32
	Viết
	42
	
	

	Thứ tư

08/5/2013

Sáng
	· ƯDPBH trong giải toán HHP

· Dân số, MT, AIDS, Ma túy

· TBDH, AN, MT

· Điền kinh, Đá cầu, Trò chơi

· Giáo dục hòa nhập

· Ngữ pháp 2

· Dân số, MT, AIDS, ma túy

· Lý luận và PPGDTC
	Toán- Tin K32

Sinh-Kỹ K32

CNTB K32

TH K32

MN K32

Anh K32
Văn-Địa K32

Thể dục K32
	Viết

Viết

Viết

TH

Viết

Viết

Viết

Viết
	32,33

35

36

Sân tập TDTT

37,38

46

43,45

42
	- TH 33: 101 GĐBM

- TC (34A): HT2 A5

- Văn 33: 32 A4

- ÂN 34: 11 A5

- TL 34: 13 A5

- Tin 34: 103 GĐBM

- Anh 34: 31 A4
	

	Thứ sáu

10/05/2013

Sáng
	· XSTK

· Thú y

· TBDH TDTT

· Chạy cự ly TB, chạy việt dã

· Tiếp cận trọn vẹn trong PTNN

· Dịch 1

· VHVN và NP chức năng TV

· Kiến thức ÂN tổng hợp và PP dạy học
	Toán Tin K32

Sinh-Kỹ K32

CNTB K32

Thể dục K32

MN K32

Anh K32

Văn-Điạ K32

ÂN K32
	Viết

Viết

Viết

TH

Viết

Viết

Viết

Viết
	32,33

35

36

Sân tập TDTT

37,38

46

43,45

42
	- TH 33: 101 GĐBM

- TC (34A): HT2 A5

- Văn 33: 32 A4

- ÂN 34: 11 A5

- TL 34: 13 A5

- Tin 34: 103 GĐBM

- Anh 34: 31 A4


	

	Thứ hai

13/05/2013

Sáng
	· Giải tích số

· Tiến hóa và sinh học phát triển

· Ứng dụng CNTT để QLTBDH

· Cầu lông 2

· Phương pháp dạy học TN-XH (II)

· Ứng dụng CNTT trong DHMN

· Lịch sử văn học Anh

· Ngữ nghĩa và ngữ dụng học
	Toán Tin K32

Sinh-Kỹ K32

CNTB K32

Thể dục K32

TH K32

MN K32

Anh K32

Văn-Điạ K32

	Viết

Viết

Viết

TH

Viết

TH

Viết

Viết
	32,33

35

36

Nhà Đa Năng

37,38

Phòng Máy

46

43,45
	- TH 33: 101 GĐBM

- TC (34A): HT2 A5

- Văn 33: 32 A4

- ÂN 34: 11 A5

- TL 34: 13 A5

- Tin 34: 103 GĐBM

- Anh 34: 31 A4
	

	Thứ hai

13/05/2013

Chiều
	-Tư tưởng Hồ Chí Minh
	Toàn K33
	Viết
	32,33,35,36,

37, 38, 42,43,45,46,

47, 48
	- TC 34A: 12 A5

- TC 33A: 13

- TC 33B: 15
	

	Thứ tư

15/05/2013

Sáng
	· Hệ QT cơ sở DL và BT lớn

· Kỹ thuật trồng lúa

· Thao tác CB trong phòng TN và ATLĐ

· Bồi dưỡng HSG Toán ở TH

· Dịch 2

· Địa lý kinh tế-XHVN

· Thực hành Đàn và đệm hát

· Thể dục, Điền kinh
	Toán tin K32

Sinh-Kỹ K32

CNTB K32
TH K32

Anh K32

Văn-Địa K32

ÂN K32

Thể dục K32
	VĐ

Viết

Viết

Viết

Viết

Viết

TH

Viết
	Phòng Máy

35

36

37,38

46

43,45

P. 41 A4

42
	- TH 33: 101 GĐBM

- TC (34A): HT2 A5

- Văn 33: 32 A4

- ÂN 34: 11 A5

- TL 34: 13 A5

- Tin 34: 103 GĐBM

- Anh 34: 31 A4
	

	Thứ tư

15/05/2013

Chiều
	- Công tác Quốc phòng – An ninh
	Toàn K33
	Viết
	32,33,35,36,

37, 38, 42,43,45,46,

47, 48
	- TC 34A: 12 A5

- TC 33A: 13

- TC 33B: 15
	

	Thứ sáu 17/05/2013

Sáng
	· Hình học SC và TH giải toán

· Tế bào học

· Bồi dưỡng HSG Tiếng Việt ở TH

· Đất nước học Anh

· Địa lý địa phương và GDMT qua môn Địa lý

· Bơi
	Toán Tin K32

Sinh-Kỹ K32

TH K32
Anh K32

Văn-Địa K32

Thể dục K32
	Viết

Viết

Viết

Viết

Viết

TH
	32,33

35

37,38

45

42,43

Bể bơi
	TH 33: 101 GĐBM

TC (34A): HT2 a5

Văn 33: 32 A4

ÂN 34: 11 A5

 TL 34: 13 A5

Tin 34: 103 GĐBM

Anh 34: 31 A4
	

	Thứ sáu 17/05/2013

Chiều 
	· Lập trình cơ bản

· Thường thức Mỹ thuật

· Nhập môn lôgic

· Kiến thức ÂN

· PP phát triển ngôn ngữ

· Kỹ năng viết
	Toán- Tin K33
Sinh hóa K33

Thể dục K33

TH K33

MN K33

Anh K33
	Viết

Viết

Viết

Viết

Viết

Viết
	32

33

35,36

37,38

42,43

45,46
	- TC 34A: 12 A5

- TC 33A: 13

- TC 33B: 15
	

	Thứ hai 20/05/2013

Chiều
	- Quang học

- Thể dục TD, TDĐD

- Mỹ thuật

- PP phát triển thể chất

- Kỹ năng nghe

- Cơ sở văn hóa Việt Nam

- Ngữ pháp Tiếng Việt
	L-KTCN K33

Thể dục K33

TH K33

MN K33

Anh K33

Mỹ thuật K33

V-GDCD K33
	Viết

TH

 Viết

Viết

Viết

Viết

Viết
	32,33

Sân tập TDTT

35,36

37,38

42,43

45

46,47
	- TC 34A: 12 A5

- TC 33A: 13

- TC 33B: 15
	

	Thứ tư 22/05/2013

Chiều
	· Đại số đại cương B

· Gia công cơ khí

· ĐC về khoa học trái đất

· Sinh cơ

· Thủ công – Kỹ thuật

· Múa và PP dạy múa

· Văn học Việt Nam hiện đại 2
	Toán- Tin K33
L-KTCN K33

Sinh hóa K33

Thể dục K33

TH K33

MN K33

V-GDCD K33
	Viết

Viết

Viết

Viết

Viết

TH

Viết
	32

33,35

42

36,37

43, 45

Nhà Đa Năng

46,47
	- TC 34A: 12 A5

- TC 33A: 13

- TC 33B: 15
	

	Thứ sáu 24/05/2013

Chiều
	- Giao động sóng

- Bóng đá

- Đạo đức và PPDH đạo đức

- PP cho trẻ LQV Toán

- Cơ sở VHVN

- Văn học thế giới 1
	L-KTCN K33

Thể dục K33

TH K33

MN K33

Anh K33

V-GDCD K33
	Viết

TH

Viết

Viết

Viết

Viết
	32,33

Sân tập TDTT

35,36

37,38

42,43

45,46
	- TC 34A: 12 A5

- TC 33A: 13

- TC 33B: 15
	

	Thứ hai

27/05/2013

Chiều
	· Đại số sơ cấp và THGT

· Giải phẫu SLN

· Vệ sinh YH TDTT

· PPDH TN-XH 1

· Đánh giá trong GDMN

· PPDH Tiếng Việt-Tạp làm văn

· Phương pháp dạy học TA1
	Toán- Tin K33
Sinh hóa K33

Thể dục K33

TH K33

MN K33

V-GDCD
Anh K33
	Viết

Viết

Viết

Viết

Viết

Viết

Viết
	32

33

35,36

37,38

42,43

45,46

47,48
	- TC 34A: 12 A5

- TC 33A: 13

- TC 33B: 15
	

	Thứ tư

29/05/2013

Chiều


	· Tin văn phòng

· Kỹ thuật điện và TH KTĐ

· Nhảy xa

- Quản lý trong giáo dục mầm non

· Lịch sử Mỹ thuật TG

· Kỹ năng đọc 4

· Giáo dục gia đình
	Toán- Tin K33
L-KTCN K33

Thể dục K33

MN K33

Mỹ thuật K33

Anh K33

V-GDCD
	VĐ

Viết

TH

Viết

Viết

Viết

Viết
	Phòng máy

32,33

Sân tập TDTT

35,36

37

42,43

45,46
	- TC 34A: 12 A5

- TC 33A: 13

- TC 33B: 15
	

	Thứ sáu 31/05/2013

Chiều 
	· Hình học cao cấp

· Vi sinh học

· PP nghiên cứu KHTDTT

· Kỹ năng nói

· Thực hành sư phạm mỹ thuật 1

· Pháp luật
	Toán- Tin K33
Sinh hóa K33

Thể dục K33

Anh K33
Mỹ thuật K33

V-GDCD
	Viết

Viết

Viết

VĐ

Viết

Viết
	32

33

35,36

37,38

42

45,46
	- TC 34A: 12 A5

- TC 33A: 13

- TC 33B: 15
	


- Buổi sáng bắt đầu từ 7h30’
- Buổi chiều bắt đầu từ 14h00’
Phòng Khảo thí và KĐCL
- SV và CBCT, CBGS có mặt trước giờ thi 20 phút
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